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V

VACANCY 

Tình trạng bỏ trống 

Trường hợp một toà nhà không có người ở hoặc không có đồ đạc được lưu giữ trong khoảng thời gian ít nhất 60 ngày liên tục. Các quy định tương tự cũng được áp dụng cho việc bảo hiểm các tài sản bị bỏ hoang. Xem thêm UNOCCUPANCY.

VALIDATION PERIOD 

Thời hạn hoàn vốn

Khoảng thời gian cần để thanh toán dần các khoản chi phí vượt quá để khai thác một nhóm đơn bảo hiểm nhân thọ. Để có một đơn bảo hiểm nhân thọ, một công ty bảo hiểm nhân thọ có thể phải gánh chịu các chi phí (ví dụ như chi phí về hoa hồng bán, chi phí về thủ tục giấy tờ, và chi phí khám nghiệm y tế) lớn hơn số tiền được phân bổ cho phụ phí trong đơn bảo hiểm của năm đầu tiên. Trên thực tế, điều này có nghĩa là các đơn bảo hiểm mới sẽ bị lỗ, buộc các nhà bảo hiểm phải lấy một phần lợi nhuận của mình để bù lỗ. Kể từ năm thứ hai trở đi, do chi phí giảm đi, phí bảo hiểm và thu nhập từ các hoạt động đầu tư phí bảo hiểm bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận, chi phí vượt quá của năm đầu dần dần được bù lại. Khoảng thời gian này dài hay ngắn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm các mức phí bảo hiểm toàn phần và chi phí phát sinh. ở một số công ty, các khoảng thời hạn hoàn vốn có thể kéo dài 10 năm hoặc lâu hơn nữa.

Valid contract 

Hợp đồng có hiệu lực
Thoả thuận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luật định, được ký kết giữa hai bên và do vậy có hiệu lực.

Valuable papers (records) insurance 

Bảo hiểm giấy tờ (hoặc tài liệu lưu trữ) có giá trị
Bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro trong trường hợp giấy tờ có giá trị thực chất bị thiệt hại hoặc phá hủy. Hạn mức bảo hiểm có thể khá cao, nhưng công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường vượt quá giá trị tiền mặt thực tế của tổn thất, hoặc chi phí cần thiết để khôi phục lại hoặc thay thế các giấy tờ bị thiệt hại hoặc phá hủy. Thêm vào đó, các giấy tờ này phải được khoá giữ chắc chắn.

Valuation   

Định giá
1. Phương pháp xác định giá trị tài sản được bảo hiểm, hoặc tài sản đã bị mất hoặc thiệt hại.

2.Phương pháp xác định quỹ dự phòng của công ty bảo hiểm để chi trả các khiếu nại bảo hiểm trong tương lai.

Valuation clause  

Điều khoản định giá
Một điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hải, trong đó Người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm thoả thuận về giá trị của tài sản được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Valuation factors, pension plans Xem pension plan valuation factors. 

Valuation method  

Phương pháp định giá 

Phương pháp xác định tổn thất đã xảy ra và giá trị kinh tế của tổn thất để giải quyết bồi thường. Khi một người được bảo hiểm bị tổn thất, một chuyên gia tính toán và phân bổ tổn thất phải xác định tổn thất đã thực sự xảy ra và tổn thất này được bảo hiểm cũng như giá trị của tài sản bị mất/thiệt hại. Chuyên gia tính toán và phân bổ tổn thất, với sự giúp đỡ của người được bảo hiểm, xác định chi phí cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế tài sản được bảo hiểm. Chuyên gia tính toán và phân bổ tổn thất cũng tính toán giá trị tiền mặt thực tế của tài sản đó, hoặc chi phí thay thế, trừ đi khấu hao. Đối với những tổn thất gián tiếp, ví dụ như gián đoạn kinh doanh, chuyên gia tính toán và phân bổ tổn thất phải ước tính sơ bộ, và sau đó phải xem xét việc đồng bảo hiểm để điều chỉnh số tiền bồi thường bảo hiểm.

valuation mortality table 

Bảng tỉ lệ tử vong dùng tính quỹ dự phòng 

Bảng tỉ lệ tử vong dùng để tính dự phòng pháp định và các giá trị huỷ bỏ đơn bảo hiểm trong đơn bảo hiểm nhân thọ.

Valuation of assets  

Định giá tài sản
Quy định của những nhà quản lý bảo hiểm  về việc định giá những tài sản được chấp nhận trong sổ sách của công ty bảo hiểm. Một phần của công tác quản lí và giám sát của nhà nước đối với các công ty bảo hiểm là việc xác định những tài sản nào - “những tài sản được công nhận” - được phép tính vào quỹ dự phòng theo pháp định. Tài sản được chấp nhận bao gồm bất động sản, tài sản thế chấp, chứng khoán, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các khoản vay có thế chấp, tiền mặt, và tiền gửi ngân hàng được tính theo mệnh giá của chúng. Bất động sản được tính theo giá trị trên sổ sách. Chứng khoán được tính theo các quy định về định giá chứng khoán. Trái phiếu với chất lượng tín dụng có thể chấp nhận được tính theo giá trị tính theo thời gian, nghĩa là mệnh giá cộng hoặc trừ số tiền lãi hoặc lỗ bán chứng khoán, như được phân chia dựa theo thời hạn của trái phiếu. Cổ phiếu được ưu đãi sẽ được định giá bằng giá mua và các hình thức đầu tư cổ phiếu thông thường vào cuối năm theo giá thị trường. Đối với các chứng khoán khó thanh toán như trái phiếu không được thanh toán, việc định giá do hiệp hội các nhà quản lí bảo hiểm quốc gia (NAIC) quyết định. 

Valuation of loss  

định giá tổn thất
Phương pháp xác định giá trị tính bằng tiền của tổn thất xảy ra đối với người được bảo hiểm. Trong một số trường hợp, tổn thất không phức tạp, ví dụ như chi phí cho một ca mổ túi mật. Nhưng đối với trường hợp một ngôi nhà bị mất trộm hoặc một tai nạn giao thông làm thiệt hại xe cơ giới, số tiền tổn thất có thể được xác định theo nhiều cách khác nhau. Trong nhiều trường hợp, Người được bảo hiểm cần có giấy biên nhận, các tài liệu xác minh, và những chứng cứ khác liên quan đến giá trị. Trong những trường hợp khác, chuyên gia tính toán và phân bổ tổn thất xác định giá trị và số tiền bảo hiểm phải bồi thường.

Valuation of potential property loss  

định giá  tổn thất tiềm tàng của tài sản 

Kĩ thuật quản lí rủi ro để đánh giá mức độ rủi ro của tài sản nhằm đề ra phương pháp quản lý chúng. Mặc dù những nhà quản lí rủi ro xem xét các yếu tố như chi phí ban đầu, hao mòn, giá trị thị trường, và giá trị chịu thuế của tài sản, nhưng chi phí thay thế là yếu tố hữu ích nhất cho biết chính xác nhất mức độ rủi ro cần được bảo hiểm hoặc được bồi thường.

Valuation period  

Thời gian định giá
Đối với đơn bảo hiểm nhân thọ niên kim biến đổi, là khoảng thời gian tính từ lúc hết giờ làm việc của ngày giao dịch đầu tiên cho đến lúc hết giờ làm việc của ngày giao dịch thứ hai.

Valuation premium  

phí bảo hiểm dựa trên cơ sở định giá quỹ dự phòng
Mức phí bảo hiểm nhân thọ được xác định bằng cách định giá quỹ dự phòng bảo hiểm của công ty. Các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thường đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với việc lập quỹ dự phòng để đảm bảo các công ty bảo hiểm nhân thọ có đủ tài sản thực hiện các trách nhiệm phát sinh từ các đơn bảo hiểm của mình. Khi giá trị của quỹ dự phòng đã được xác lập, nhà bảo hiểm phải tính ngược lại để xác định phí bảo hiểm dựa trên việc định giá trị này sao cho đủ để thực hiện toàn bộ những trách nhiệm của công ty. Tuy nhiên, một số công ty cho rằng theo kinh nghiệm của họ, họ có thể đưa ra mức phí bảo hiểm toàn phần dựa trên các bảng tỉ lệ tử vong được cập nhật, thấp hơn phí bảo hiểm dựa trên việc định giá quỹ dự phòng. Nếu trên thực tế họ thu phí bảo hiểm thấp hơn phí bảo hiểm dựa trên việc định giá quỹ dự phòng, họ phải ký quỹ số tiền chênh lệch vào một quỹ dự phòng thâm hụt.

Valuation reserve (securities valuation reserve) 

Quỹ dự phòng định giá (quỹ dự phòng định giá chứng khoán)
Số tiền dùng để gây quỹ dự phòng biến động giá cả chứng khoán. 

Value  Xem actual cash value; market value v. actual cash value; market value clause; replacement cost less physical depreciation and obsolescence.

Valued  

Được định giá 

Thỏa thuận của công ty bảo hiểm thanh toán khoản tiền được xác định trước trong đơn bảo hiểm nếu xảy ra tổn thất.

Valued basis 

Cơ sở  định giá 

Khoản tiền trợ cấp bồi thường theo quy định trong  đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật. Trợ cấp này nhằm thay thế thu nhập của  người đi làm được bảo hiểm bằng một khoản tiền tương đương với tổng thu nhập bị mất trên thực tế do ốm đau, bệnh tật hay tai nạn.

Valued clause 

Điều khoản định giá 

điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định rõ giá trị bằng tiền của mỗi hạng mục tài sản được bảo hiểm.

Valued contract  Xem  valued policy.

Valued form   Xem  valued policy.

Valued marine policy   Xem  valued policy.

Valued policy 

Đơn bảo hiểm được định giá

Đơn bảo hiểm chi trả  số tiền được quy định trước, không phụ thuộc vào mức độ của tổn thất. Thuật ngữ này được sử dụng cho  đơn bảo hiểm nhân thọ thay vì  hợp đồng bồi thường vì đơn bảo hiểm nhân thọ không nhằm mục đích phục hồi tình trạng tài chính của người được bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) trở lại như trước khi tổn thất xảy ra. Số tiền trợ cấp tử vong của đơn bảo hiểm nhân thọ được xác định rõ và có thể liên quan hoặc không liên quan đến giá trị định lượng của tử vong.Vì thế, đơn bảo hiểm nhân thọ được coi như là đơn bảo hiểm được định giá.

Valued policy law 

Luật về đơn bảo hiểm định giá
Các văn bản pháp luật ở một số nước quy định các công ty bảo hiểm phải trả số tiền bảo hiểm  của một đơn bảo hiểm cháy trong trường hợp một ngôi nhà (hoặc đôi khi một loại nhà khác được quy định rõ) bị tổn thất toàn bộ, thay vì trả giá trị tiền mặt thực tế của tổn thất đó. Trên thực tế, luật này thay thế nguyên tắc bồi thường thường chi phối các hợp đồng bảo hiểm tài sản và trách nhiệm.

Value reporting form 

Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị thông báo
Đơn này bảo hiểm doanh nghiệp có giá trị hàng hoá dao động trong năm. Số tiền bảo hiểm được điều chỉnh hàng tháng, hàng quý, hoặc hàng năm để phản ánh giá trị bằng tiền đã thay đổi của hàng hoá lưu kho. Việc sử dụng mẫu đơn này sẽ loại trừ trường hợp bảo hiểm trên hoặc dưới giá trị.

Values  Xem  nonforfeitability; nonforfeiture benefit (option); nonforfeitability.

Vandalism and malicious mischief insurance

Bảo hiểm rủi ro hành động phá hoại và có dụng ý xấu 

Loại bảo hiểm này thường được áp dụng dưới hình thức một điều khoản sửa đổi bổ sung cho đơn bảo hiểm tài sản như Đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn. Tổn thất được bảo hiểm phải là tổn thất gây ra bởi các hành động phá hoại có chủ ý. Rủi ro này mang tính nghiêm trọng, đặc biệt đối với chủ sở hữu các toà nhà bị bỏ không vào các thời điểm nhất định trong một ngày, ví dụ như trường học hoặc nhà thờ. Kẻ phá hoại ít khi bị bắt trong khoảng thời gian này, khi chúng hay phá hoại nhất. Vì sự phá hoại xảy ra thường xuyên nên việc bảo hiểm các trường học và nhà thờ thường áp dụng mức miễn thường cao.

Vandalism endorsement Xem vandalism and malicious mischief insurance.

Vanishing premium (premium offset)

Phí bảo hiểm thanh toán nhanh (đối trừ phí bảo hiểm) 

Đơn bảo hiểm nhân thọ trong đó giá trị giải ước được tích luỹ nhanh chóng do phí bảo hiểm đóng trong thời gian đầu cao nên sau một thời gian nhất định không cần đóng phí nữa (phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai sẽ được vay từ giá trị hoàn trả).

Vanishing premium option Xem vanishing premium provision.

Vanishing premium provision

Điều khoản về phí bảo hiểm thanh toán nhanh 

Điều khoản trong đơn bảo hiểm nhân thọ quy định rằng, một khi giá trị giải ước vượt quá phí bảo hiểm thuần đóng một lần (dựa trên lãi suất và tỷ lệ tử vong hiện hành) cần thiết để một đơn bảo hiểm trở thành bảo hiểm đã trả phí đầy đủ, thì người được bảo hiểm có thể lựa chọn cách không đóng thêm phí bảo hiểm nữa. Nếu giá trị hoàn lại thấp hơn số tiền cần thiết để thanh toán phí bảo hiểm thuần đóng một lần, người được bảo hiểm phải thanh toán thêm phí bảo hiểm. Xem thêm vanishing premium.

Variable annuities   Xem variable dollar annuity.

Variable benefit plan  Xem variable dollar annuty; variable life insurance.

Variable  dollar annuity

Bảo hiểm niên kim biến đổi
Bảo hiểm niên kim trong đó phí bảo hiểm đã đóng được sử dụng để mua các đơn vị tích luỹ, con số này tuỳ thuộc vào giá trị của mỗi đơn vị. Giá trị này được quyết định bởi tập hợp giá trị các cổ phiếu mà công ty bảo hiểm đầu tư bằng phí bảo hiểm.

Khi thanh toán trợ cấp cho người được bảo hiểm niên kim, các đơn vị tích lũy được chuyển sang số đơn vị cố định hàng tháng. Yếu tố thay đổi là giá trị bằng tiền của mỗi đơn vị. Ví dụ, giả sử rằng một người được bảo hiểm trả phí mỗi tháng là 1triệu đồng. Nếu giá trị của đơn vị tích luỹ trong vòng một tháng là 500 ngàn đồng, mua được  hai đơn vị. Trong tháng khác, nếu giá trị của đơn vị tích luỹ là 250 ngàn đồng, mua được bốn đơn vị. Trong tháng thứ ba, giá trị của đơn vị là 100 ngàn đồng, mua được 10 đơn vị. Điều này cho phép  sử dụng chiến lược đầu tư trung bình giá trị đô-la trên thị trường. Các đơn vị tích luỹ sẽ được ghi có vào tài khoản của người được bảo hiểm, một phương thức giống như mua cổ phiếu trong  quỹ tương trợ.

Khi bắt đầu chi trả trợ cấp thu nhập, tổng các đơn vị tích lũy được quy đổi để có thể có được 100 đơn vị thu nhập một tháng. Giá trị của mỗi đơn vị thu nhập sẽ tuỳ thuộc vào sự đầu tư cổ phiếu của công ty; trong một tháng thu nhập của người được bảo hiểm có thể là 10 triệu đồng, tháng khác là 5 triệu đồng và tháng khác nữa là 12 triệu đồng. Sự thay đổi trong kinh nghiệm đầu tư của một công ty bảo hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến người được bảo hiểm, nhưng công ty bảo hiểm cũng chịu trách nhiệm về sự dao động trong chi phí và kinh nghiệm tử vong thực tế. Xem thêm annuity.

Variable  dollar investments

Các hình thức đầu tư biến đổi
Các công cụ tài chính trong đó tiền vốn và thu nhập không được quy định trước theo các điều khoản hợp đồng ghi trong văn bản về các công cụ tài chính. Cả tiền vốn và thu nhập có thể dao động theo sự lên xuống của giá trị danh mục vốn đầu tư cơ bản. Ví dụ của các hình thức đầu tư này là cổ phiếu, quỹ tương hỗ, bất động sản, bảo hiểm niên kim biến đổi, bảo hiểm nhân thọ biến đổi, và bảo hiểm nhân thọ biến đổi phổ thông.

Variable life insurance

Bảo hiểm nhân thọ biến đổi 

Đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời có tính chất đầu tư, chi trả các quyền lợi gắn liền với danh mục vốn đầu tư cơ bản. Danh mục vốn đầu tư cơ bản thường là một nhóm các quỹ tương hỗ được nhà bảo hiểm thiết lập dưới hình thức một tài khoản riêng mà người tham gia bảo hiểm được phép lựa chọn hình thức đầu tư tài sản kết hợp, ví dụ như, quỹ cổ phiếu thường,  quỹ trái phiếu,  quỹ thị trường tiền tệ. Bảo hiểm nhân thọ biến đổi có phí bảo hiểm cố định và mức trợ cấp tử vong tối thiểu. Toàn bộ lợi nhuận đầu tư thu được trên danh mục đầu tư càng cao, mức trợ cấp tử vong hoặc giá trị giải ước của đơn bảo hiểm nhân thọ biến đổi càng cao. Xem thêm indexed life insurance.

Variable limit

Mức bảo hiểm biến đổi
Điều khoản trong các loại bảo hiểm tài sản quy định rằng  mức bảo hiểm của một đơn bảo hiểm sẽ tự động tăng vào ngày kỷ niệm hợp đồng, nếu được sự đồng ý của người được bảo hiểm. Mục đích của  mức bảo hiểm biến đổi là tăng số tiền bảo hiểm song song với sự  tăng tỷ lệ lạm phát hàng năm để tránh tình trạng bảo hiểm dưới giá trị nếu tổn thất xảy ra. Xem thêm underinsurance.

Variable pay life insurance  Xem variable premium life insurance.

Variable premium life insurance

Bảo hiểm nhân thọ đóng phí biến đổi
Đơn bảo hiểm cho phép thay đổi mức phí bảo hiểm, trong những giới hạn nhất định, theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm. Đồng thời, trợ cấp tử vong và tỉ lệ tích lũy giá trị hoàn trả cũng thay đổi theo số phí bảo hiểm phải đóng. Bảo hiểm nhân thọ phổ thông là loại đơn bảo hiểm phổ biến nhất thuộc loại này. Xem thêm flexible premium life insurance.

Variable rate mortgage  Xem adjustable rate mortgage (arm).

Variable universal life Xem universal variable life insurance.

Variance  Xem standard deviation or variantion.

Variance from prescribed standard Xem standard deviation or variation.

Vehicle coverage  Xem business automobile policy (bap); inland marine insurance (transportation insurance); business risk; instrumentalities of transportation insurance; ocean marine insurance; personal automobile insurance (pap).

Vending machine marketing

Tiếp thị bằng máy bán tự động
Phương pháp bán bảo hiểm nhân thọ bằng máy bán tự động. Phương pháp phân phối này thường được áp dụng cho loại hình bảo hiểm tai nạn du lịch, các đơn bảo hiểm thương tật hoặc sức khoẻ bổ sung, hoặc các đơn bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm thấp.

Vermin exclusion 

Loại trừ về côn trùng gây hại 

Một điều khoản loại trừ trong bảo hiểm vận chuyển bằng đường thuỷ nội địa (bảo hiểm vận chuyển) và nhiều đơn bảo hiểm tài sản khác, loại trừ bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bị thiệt hại vì côn trùng gây hại. Xem thêm insect exclusion.

Vessel  Xem hull marine insurance.

Vested account   Xem vesting.

Vested benefit 

Trợ cấp được hưởng
Quyền được nhận trợ cấp của một thành viên tham gia chương trình bảo hiểm quyền lợi người lao động không phụ thuộc vào vị trí công tác của họ.

Vested interest   Xem vesting.

vesting

Quyền được hưởng 

Quyền được nhận trợ cấp đầy đủ ở tuổi nghỉ hưu thông thường của một thành viên (ví dụ như một nhân viên) tham gia một chương trình trợ cấp hưu trí, hoặc là trợ cấp thấp hơn nếu nghỉ hưu sớm, cho dù thành viên này có còn đang làm cho cùng một người sử dụng lao động hay không. 

Vesting, conditional

Quyền lợi được hưởng, có điều kiện
Hạn chế về quyền được hưởng các khoản trợ cấp của người lao động tham gia  chương trình hưu trí đóng góp. Người lao động chỉ có thể rút số tiền đã đóng cho chương trình trợ cấp theo những điếu kiện quy định. Xem thêm vesting.

Vesting, deferred 

Quyền lợi được hưởng, trả sau
Những yêu cầu cụ thể về tuổi và năm công tác tối thiểu của người lao động trước khi có quyền nhận trợ cấp. Ví dụ, theo quy tắc 10 năm, một người lao động phải có thâm niên công tác 10 năm cho một người sử dụng lao động trước khi được hưởng các trợ cấp. Xem thêm vesting, immediate.

Vesting, full  Xem full vesting.

Vesting, immediate

Quyền lợi được hưởng, trả ngay
Quyền được hưởng đầy đủ của người lao động, mà không áp dụng khoảng thời gian chờ, để hưởng trợ cấp theo chương trình trợ cấp hưu trí. Trong trường hợp chương trình đóng góp, người lao động có quyền hưởng ngay phần đóng góp của mình, cộng thêm thu nhập đầu tư từ những phần đóng góp này. Đối với sự đóng góp của người sử dụng lao động trong chương trình đóng góp hoặc chương trình không đóng góp, quyền được hưởng phụ thuộc vào điều khoản của chương trình, mặc dù có quy định về thời hạn tối đa để được hưởng quyền lợi đầy đủ. Một số chương trình chi trả quyền lợi ngay từ các khoản đóng góp của người sử dụng lao động trong trường hợp tử vong hoặc thương tật. Các chương trình trợ cấp người lao động rút gọn quy định người sử dụng lao động phải chi trả ngay trợ cấp từ các khoản đóng góp của người sử dụng lao động. Xem thêm  vesting.

Vicarious liability  Xem contingent liability (vicarious liability).

Victim compensation 

Bồi thường cho nạn nhân
Việc bồi thường cho các nạn nhân của hành động tội phạm theo chương trình do chính phủ tài trợ. Xem thêm federal crime insurance.

Vision care insurance

Bảo hiểm mắt
Bảo hiểm sức khoẻ có liên quan đến việc khám mắt, kê đơn mua kính mắt hoặc áp tròng..

Vis major  

Trường hợp bất khả kháng  

Cụm từ tiếng La tinh có nghĩa là “sức mạnh siêu nhân”; một tai nạn hoặc thảm họa không tránh khỏi; một tai nạn không có người nào trách nhiệm; một thiên tai.

Voidable contract

Hợp đồng có thể mất hiệu lực
Một hợp đồng có hiệu lực có thể bị hủy bỏ do một hoặc nhiều bên tham gia hợp đồng. Người bảo hiểm có thể  chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nếu người được bảo hiểm sử dụng những biện pháp man trá để có được hợp đồng đó hoặc cố ý giấu giếm thông tin hoặc khai man về rủi ro.

Void contract

Hợp đồng vô hiệu
Một thỏa thuận không chính thức không phải là một hợp đồng có hiệu lực.

Voluntary accidental death and dismemberment (ad&d) insurance

Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn tự nguyện (ad&d) 

Số tiền bảo hiểm bổ sung cho tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn không được bảo hiểm trong chương trình trợ cấp cho người lao động (chương trình bảo hiểm nhân thọ nhóm tiêu chuẩn). Nói chung, người lao động trả toàn bộ phí bảo hiểm được khấu trừ từ hệ thống kế toán khấu trừ theo bảng lương của người sử dụng lao động. Đây cũng là hệ thống được sử dụng cho các chương trình trợ cấp cho người lao động khác.

Voluntary compensation endorsement

Điều khoản sửa đổi bổ sung bảo hiểm bồi thường tự nguyện 

Điều khoản bổ sung đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động bảo hiểm các khoản tiền chi trả cho người lao động bị thương không được bảo hiểm theo luật bồi thường người lao động. Theo điều khoản sửa đổi bổ sung bảo hiểm này, người lao động không được bảo hiểm theo luật có quyền lựa chọn nhận bồi thường hoặc kiện người sử dụng lao động. Theo luật bồi thường lao động, người sử dụng lao động đồng ý chi trả, theo một công thức, thu nhập bị mất của người lao động  do tai nạn tại nơi làm việc, cũng như các trợ cấp chi phí y tế và đào tạo - hướng nghiệp lại và trợ cấp tử vong và trợ cấp cho người còn sống. Các khoản trợ cấp này là trách nhiệm cuối cùng của người sử dụng lao động đối với người lao động, còn gọi là bồi thường riêng biệt. Tuy nhiên, từ đầu những năm 70, khái niệm bồi thường riêng biệt đã có sự thay đổi. Người lao động đã được quyền kiện người sử dụng lao động của mình đối với những loại thương tổn tại nơi làm việc khác. Mỗi nước có một luật bồi thường người lao động riêng.

Voluntary deductible employee contribution plan

Chương trình người lao động đóng góp bằng cách trừ lương tự nguyện
Chương trình trợ cấp hưu trí cho phép người lao động đóng góp bằng cách lựa chọn phương pháp trừ vào lương. Các chương trình có đủ điều kiện cho phép người lao động đóng góp phần tiền lương trước thuế, trong khi một số chương trình khác yêu cầu người lao động góp phần tiền lương sau thuế.

Voluntary government insurance Xem social insurance.

Voluntary insurance   Xem social insurance.

Voluntary life insurance

Bảo hiểm nhân thọ tự nguyện 

Số tiền bảo hiểm nhân thọ bổ sung ngoài số tiền được hưởng theo chương trình bảo hiểm trợ cấp người lao động (chương trình bảo hiểm nhân thọ nhóm) mà người lao động có thể lựa chọn. Thường áp dụng một hạn mức tối đa đối với số tiền này và được tính bằng cấp số nhân thu nhập của người lao động.

Voluntary plan termination

Tự nguyện chấm dứt chương trình bảo hiểm  

Việc người sử dụng lao động hoặc người tài trợ tự nguyện chấm dứt chương trình trợ cấp hưu trí. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương thay đổi hoặc chấm dứt chương trình trợ cấp vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, việc chấm dứt này phải đáp ứng những quy định trong luật bảo vệ thu nhập hưu trí của người lao động.

Voluntary reserve

Dự phòng tự nguyện 

Quỹ không bắt buộc theo luật bang của công ty bảo hiểm, nhằm một số mục đích, như dự phòng để trả lãi chia trong tương lai. Dự phòng tự nguyện có thể sẽ được ghi vào mục tài sản nợ trong bảng cân đối tài sản của công ty. Dự phòng này trái ngược với dự phòng theo luật định. Xem thêm balance sheet reserves.

Voluntary Stranding

Mắc cạn tự nguyện

Điều này có thể xảy ra trong trường hợp tàu biển có nguy cơ bị đắm và chỉ có thể cứu vãn được nếu tàu chủ định "vượt cạn" hoặc đâm lên bờ. Với điều kiện là hành động này phải thận trọng và hợp lý, mọi thiệt hại có tính chất hậu quả có thể được bồi thường trong tổn thất chung. Nếu một tàu tự nguyện mắc cạn trong trường hợp tàu chắc chắn bị mắc cạn, thiệt hại do việc mắc cạn đó gây ra sẽ không được bồi thường trong tổn thất chung.

Voyage Charter Party 

Hợp đồng thuê tàu chuyến.

Một hợp đồng thuê tàu giữa chủ tàu và Người thuê tàu, theo đó tàu được thuê để vận chuyển một loại hàng hoá cụ thể giữa các cảng hoặc địa điểm quy định; chủ tàu được hưởng cước phí chuyên chở những hàng hoá đó.

Voyage in Stages 

Hành trình nhiều giai đoạn (chặng)

Thuật ngữ này liên quan đến các quy định trong MIA, 1906 về khả năng đi biển của tàu được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chuyến hành trình. Tàu phải đủ khả năng đi biển khi bắt đầu mỗi chặng hành trình, nếu không sẽ vi phạm cam kết về khả năng đi biển. “Chặng” ở đây được xác định tuỳ theo từng trường hợp, nhưng nói chung được xác định bằng đoạn đường nằm giữa hai cảng. Xem thêm  "Seaworthiness".

Voyage Policies

Đơn bảo hiểm chuyến hành trình

Đối với đơn bảo hiểm hàng hải, tàu là đối tượng bảo hiểm trong một hành trình cụ thể. Thuật ngữ này cũng được sử dụng trong đơn bảo hiểm quyền lợi thân tàu, nếu có để bảo hiểm bổ sung cho thân tàu và máy móc trong cùng một chuyến hành trình. Bảo hiểm cước phí có thể được thực hiện cho một chuyến hành trình cụ thể liên quan đến tàu được bảo hiểm thời hạn. Trước đây, hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở chuyến hành trình đối với tàu chuyên chở, nhưng ngày nay, hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở từ kho tới kho.

PAGE  
11

